
Biểu số 04

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 14.645.853.000 14.645.853.000 0

1 Lệ phí 647.158.000 647.158.000 0

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và 

TS gắn liền với đất
647.158.000 647.158.000 0

2 Phí 13.998.695.000 13.998.695.000 0

Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất 10.783.850.000 10.783.850.000 0

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 2.905.220.000 2.905.220.000 0

Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai 283.915.000 283.915.000 0

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ 25.560.000 25.560.000

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng 

QSDĐ, TSGL với đất 150.000 150.000

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 12.477.531.500 12.477.531.500 0

1 Chi sự nghiệp kinh tế 12.477.531.500 12.477.531.500 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12.477.531.500 12.477.531.500 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

2 Chi quản lý hành chính 0

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 2.168.321.500 2.168.321.500 0

1 Lệ phí 647.158.000 647.158.000 0

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và 

TS gắn liền với đất 647.158.000 647.158.000 0

2 Phí 1.521.163.500 1.521.163.500 0

Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất 1.078.385.000 1.078.385.000 0

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 290.522.000 290.522.000 0

Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai 141.957.500 141.957.500 0

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ 10.224.000 10.224.000

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng 

QSDĐ, TSGL với đất 75.000 75.000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 751.680.958 751.680.958 0

I Nguồn ngân sách trong nước 751.680.958 751.680.958 0

6 Chi hoạt động kinh tế 751.680.958 751.680.958 0

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 751.680.958 751.680.958 0
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán
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Chênh 
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Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0 0

Kinh phí thực hiện không tự chủ 751.680.958 751.680.958 0

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, lưu 

trữ thông tin, tư liệu đất đai trong đó:
402.116.400 402.116.400 0

* Thuê bao đường truyền, thuê dich vụ Cloud; mua 

thiết bị thay thế sửa chữa máy chủ, bảo dưỡng hệ 

thống mạng, phầm mềm diệt virut cho máy chủ, 

máy trạm

109.973.200 109.973.200 0

* Tiền điện phục vụ máy chủ và kho lưu trữ 41.000.000 41.000.000 0

* Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, trang 

bị hồ sơ lưu trữ 251.143.200 251.143.200 0

- Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang điện tử 15.000.000 15.000.000 0

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất do Ban GPMB tỉnh tổ 

chức thực hiện đấu giá trong năm 2023 82.317.671 82.317.671 0

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá trong 

năm 2023 174.402.827 174.402.827

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất do Ban quản lý Khu 

kinh tế tổ chức thực hiện đấu giá trong năm 

2023 72.626.998 72.626.998

- Trích đo địa chính thửa đất phục vụ đấu 

giá QSDĐ đối với 23 lô đất ở tại Khu dân 

cư thuộc Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D 5.217.062 5.217.062

Kinh phí cải cách tiền lương 0 0

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
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